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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Đỗ Thị Sen

Đại diện: 
Đỗ Thị Sen
	Thôn Đan Thê, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0385.374.311
	Chuyên cung cấp giò lụa hạt sen Sơn Đà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Tuân

Đại diện: 

Phạm Ngọc Tuân
	Số 01, ngõ 2, đường Hoàng Xà, thôn Phong Triều, xã Nam Triều,  huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0985.716.788
	Chuyên cung cấp sen não sấy khô Nam Triều. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Hợp tác xã làng nghề truyền thống cốm Mễ Trì 

Đại diện: 

Ngô Thị Thức
	Số nhà 46, ngõ 10, Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT: 0979.078.286

	Chuyên cung cấp xôi cốm hạt sen Ngô Thức. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Quảng An 

Đại diện: 

Vũ Hoa Thảo
	Phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội 

ĐT: 0243.718.0251
	Chuyên cung cấp chè sen Quảng An. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh


	1
	Hộ kinh doanh Lưu Thị Hiền 

Đại diện:

Lưu Thị Hiền
	Số 62, ngõ 12 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội 

ĐT: 0858.881.976
	Chuyên cung cấp sen trà Hiền Xiêm, chè sen bông. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hợp tác xã dược liệu Hòa Phát 

Đại diện:

Trương Thị Thơm
	Thôn Yên Sào, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0978.078.855
	Chuyên cung cấp trà bông sen, trà lá sen. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hộ kinh doanh Phúc An 

Đại diện:

Trần Thị Thu Hà
	Nhà số 2, ngõ 2, Khu tập thể trường cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0819.816.888
	Chuyên cung cấp trà ướp bông sen - AN TEA LOTUS. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hộ kinh doanh trà Anh Thị 

Đại diện:

Đặng Văn Được
	Thôn Nguyễn Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

ĐT: 0942.532.535
	Chuyên cung cấp trà sen Anh Thị, trà ướp gạo sen Anh Thị. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp ong núi Ba Vì 

Đại diện: 

Đinh Văn Sơn


	Xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0979.348.967


	Chuyên cung cấp mật ong hoa rừng tiêu chuẩn OCOP 4 sao và các sản phẩm mật ong khác theo thời vụ…, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	2
	Nhà vườn hoa Nguyễn Văn Bằng

Đại diện: Nguyễn Văn Bằng


	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0983.251.342


	Chuyên cung cấp các loại hoa hồng cắt cành, hoa hồng bon sai, phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.



	3
	Nhà vườn hoa Phạm Đức Tài
Đại diện: 
Phạm Đức Tài
	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội 

ĐT: 0363.048.225


	Chuyên cung cấp hoa hồng bon sai, dạ yến thảo, hoa cúc vàng rủ Hà Lan, 

phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.



	4
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: Nguyễn Khắc Vĩnh
	Xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0977.431.169

	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh gạo

Đại diện: Nguyễn Đình Năng


	Thôn 4, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0982.925.398


	Chuyên cung cấp gạo các loại, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ kinh doanh thịt lợn

Đại diện: 

Trần Thị Thiện


	Xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0988.033.243


	Chuyên cung cấp thịt lợn, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.



	3
	HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Ba Trại

Đại diện: Dương Văn Huyền


	Xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0963.253.386


	Chuyên cung cấp chè búp khô, chè xanh sấy khô, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.



	4
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: Dương Văn Kiên

	Thôn Thư Dương, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội.

ĐT: 0972.492.554

	Chuyên cung cấp các loại rau ăn lá, ăn củ, ăn quả theo mùa vụ, phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: Phùng Viết Tuyến


	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0364.883.446


	Chuyên cung cấp gà thịt thả vườn, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.


	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: Dương Văn Khang


	Xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0976.928.647


	Chuyên cung cấp sữa bò tươi, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.



	3
	HTX Nông nghiệp tổng hợp chăn nuôi và thương mại Khánh Phát

Đại diện: Nguyễn Văn Khương


	Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0962.957.506


	Chuyên cung cấp sữa dê, sữa chua các vị, sữa chua dê, bánh sữa… phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.


	4
	HTX kinh doanh dịch vụ chăn nuôi và thủy sản Sơn Nam Hải 

Đại diện: 

Tô Văn Trang


	Xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0348.289.327


	Chuyên cung cấp cá truyền thống thương phẩm, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thụy Hương

Đại diện:

Nguyễn Thị Hà

	Xã Thuỵ Hương, huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng

ĐT: 0968.318.900
	Chuyên cung cấp gạo ruộng rươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


	2
	HTX mật ong Tùng Hằng
Đại diện:
Đặng Thanh Tùng
	Xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng

ĐT: 0968.966.309
	Chuyên cung cấp mật ong. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Công ty cổ phần PTK Việt Nam 

Đại diện:  

Nguyễn Đình Dũng
	Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0911.311.879
	Chuyên cung cấp mắm tép chưng thịt PTK và thịt xào mắm ruốc PTK. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Công ty TNHH Nano Care R&D
Đại diện:  

Nguyễn Bình Phương
	Xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0913.358.337
	Chuyên cung cấp tỏi đen một nhánh Gia Bình. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.    


Dự báo











